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A B C 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 15 24 25 26

1 Phạm Thị Thiên Hương 19/12/1967 Hiệu trưởng Đại học - Ngữ văn Trung cấp B B 05/09/1987 V.07.04.11 T

2 Nguyễn Văn Đoàn 20/02/1976 Phó Hiệu trưởng Đại học - Ngữ văn Trung cấp B B 01/10/1999 V.07.04.11 T

3 Vương Văn Dần 23/09/1974 Phó Hiệu trưởng Đại học GD Tiểu học Trung cấp B B 18/09/1996 V.07.03.07 X

4 Nguyễn Thị Thu Phương 19/05/1979 Giáo viên Đại học - Ngoại ngữ Trung cấp ĐH B 01/12/2008 V.07.04.11 X

5 Nguyễn Thị Bích Đào 23/03/1988 Giáo viên Đại học - Toán Sơ cấp B B 01/04/2011 V.07.04.11 X

6 Bùi Thị Thúy Hà 28/09/1978 Giáo viên Đại học - Ngoại ngữ Trung cấp ĐH B 15/09/1999 V.07.04.11 X

7 Hoàng Thị Liên 15/10/1986 Giáo viên Đại học - Sinh Sơ cấp B B 01/04/2011 V.07.04.11 Tày T

8 Nguyễn Thị Lệ Tuyết 25/08/1983 Giáo viên Đại học - Âm nhạc Sơ cấp B B 01/05/2006 V.07.04.12 X

9 Nguyễn Thị Chiên 17/09/1988 Giáo viên Cao đẳng Hóa - Sinh Sơ cấp B B 01/04/2012 V.07.04.12 T

10 Vũ Tiến Hiển 03/01/1980 Giáo viên Đại học - Mĩ thuật Sơ cấp B B 15/12/2001 V.07.04.12 X

11 Trần Ngọc Yến 24/04/1987 Giáo viên Đại Học - Công nghệ B B 01/04/2011 V.07.04.11 H

12 Phạm Quỳnh Anh 08/04/1991 Giáo viên Đại học - Ngữ văn Sơ cấp B B 01/04/2020 V.07.04.12 T

13 Phạm Thị Lương 10/10/1987 Giáo viên Đại học - Toán Sơ cấp B B 01/04/2020 V.07.04.12 T

14 Nguyễn Thị Minh Thu 27/12/1997 Giáo viên Đại học - Hóa B B 01/08/2020 V.07.04.12

15 Hoàng Kim Cúc 15/02/1969 Giáo viên Cao đẳng GD tiểu học B B 02/12/1992 V.07.03.08 X

16 Nguyễn Thị Thanh Vân 21/05/1979 Giáo viên Cao đẳng GD tiểu học Sơ cấp B B 04/09/1997 V.07.03.08 X

17 Phạm Thị Hương 15/03/1970 Giáo viên Cao đẳng GD tiểu học B B 01/11/1987 V.07.03.08 H

18 Đào Thị Út 06/07/1986 Giáo viên Cao đẳng GD tiểu học B B 01/09/2011 V.07.03.08 X

19 Phạm Văn Phượng 29/09/1976 Giáo viên Đại học GD Tiểu học B B 07/08/1998 V.07.03.07 T

20 Đinh Thị Khánh Ly 21/06/1981 Giáo viên Đại học GD Tiểu học B B 01/03/2012 V.07.03.08 X

21 Vũ Thị Hảo 15/11/1985 Giáo viên Đại học GD Tiểu học Sơ cấp B B 01/08/2009 V.07.03.08 X

22 Nguyễn Thị Thảo 20/11/1987 Giáo viên Đại học GD Tiểu học Sơ cấp ĐH B 01/11/2002 V.07.03.08 X

23 Trần Thị Lê Dung 25/03/1988 Giáo viên Đại học GD Tiểu học B B 01/12/2008 V.07.03.08 T

24 Nguyễn Thị Ngọc Anh 22/09/1989 Giáo viên Đại học -Mĩ thuật B B 01/03/2012 V.07.03.08 H

25 Nguyễn Thị Tâm 07/07/1981 Giáo viên Đại học -Mĩ thuật Sơ cấp B B 02/12/2002 V.07.03.08 X

26 La Thị Phương 06/08/1986 Giáo viên Cao đẳng GD tiểu học B B 01/03/2020 V.07.03.09 Tày T

27 Nguyễn Thanh Tâm 21/02/1992 Giáo viên Đại học Ngoại ngữ ĐH B 01/03/2020 V.07.03.09 T

28 Phạm Thị Hoa 04/07/1991 Giáo viên Cao đẳng GD tiểu học B B 01/03/2020 V.07.03.09 T

29 Trần Thị Thu Mai 10/07/1992 Giáo viên Đại học Thể dục B B 01/03/2020 V.07.03.09 T

30 Phạm Thị Minh 16/11/1976 NV Kế toán Đại học Kế toán B B 01/01/1999 B-06.032 T
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31 Trần Thị Hiển 10/02/1985 NV Hành chính Cao đẳng - CNTT B CĐ 01/04/2012 NVTHPV-01.008 T

32 Nguyễn Thị Diễm My 15/06/1989 NV Thiết bị Đại học Kế toán B B 01/04/2012 NVTHPV-01.008 T

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Thiên Hương
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